	ngày
	Xung
	Hạp
	Phối số

	Giáp
	4
	Mậu
	0
	Bính
	2
	Giáp
	4

	Ât
	3
	Kỷ
	9
	Đinh
	1
	Ât
	5

	Bính
	2
	Canh
	8
	Mậu
	0
	Bính
	6

	Đinh
	1
	Tân
	7
	Kỷ
	9
	Đinh
	7

	Mậu
	0
	Nhâm
	6
	Canh
	8
	Mậu
	8

	Kỷ
	9
	Quý
	5
	Tân
	7
	Kỷ
	9

	Canh
	8
	Giáp
	4
	Nhâm
	6
	Canh
	0

	Tân
	7
	Ât
	3
	Quý
	5
	Tân
	1

	Nhâm
	6
	Bính
	2
	Giáp
	4
	Nhâm
	2

	Quý
	5
	Đinh
	1
	Ât
	3
	Quý
	3


[image: image2.jpg]Bit Bach

Ngii Hoang
(Thd tinh)

t Bach Tam Bich

(Thé tinh) (Thiy tinh) (Méc tinh)
8 1
Dong Trung cung Tay
Te Lyc Luc Bach
(Mc tinh) (Kim tinh)
4 6
Dong Bic Bic





· ngày 01/07/2017

· thổ - hỏa

· kỷ sửu

· đông bắc – nam

· 9-7-8

· 9-5-6

· ngày 02/07/2017
· môc - thái dương
· canh dần

· tây bắc – tây nam

· 8-4-3

· ngày 03/07/2017
· thổ – thái âm
· tân mẹo

· tây nam – tây nam

· 7-6-5

· 7-0-1

· ngày 04/07/2017
· thủy – hỏa
· nhâm thìn

· nam – tây

· 6-2-1

· ngày 05/07/2017
· thủy – thủy

· quý tỵ

· đông nam – tây

· 5-2-3

· ngày 06/07/2017
· kim – mộc
· giáp ngọ

· đông bắc – đông nam

· 4-0-9

· 4-4-5

· ngày 07/07/2017
· kim – kim

· ất mùi

· tây bắc – đông nam

· 3-0-9

· 3-4-5

· ngày 08/07/2017
· hỏa – thổ
· bính thân

· tây nam – đông

· 2-8-7

· 2-6-7

· ngày 09/07/2017
· đinh dậu
· hỏa – thái dương

· nam – đông

· 1-6-7

· ngày 10/07/2017
· mộc – thái âm
· mậu tuất 

· đông nam – bắc

· 0-8-7

· 0-8-9

· ngày 11/07/2017

· mộc - hỏa

· kỷ hợi

· đông bắc – nam

· 9-8-7

· ngày 12/07/2017
· thổ - thủy
· canh tý

· tây bắc – tây nam

· 8-5-6

· 8-0-1

· ngày 13/07/2017

· thổ –mộc

· tân sửu

· tây nam – tây nam

· 7-4-3

· ngày 14/07/2017
· kim - kim

· nhâm dần

· nam – tây

· 6-4-3

· ngày 15/07/2017

· kim - thổ

· quý mẹo

· đông nam – tây

· 5-4-3

· ngày 16/07/2017
· hỏa – thái dương
· giáp thìn

· đông bắc – đông nam

· 4-2-1

· ngày 17/07/2017
· hỏa – thái âm
· ất tỵ

· tây bắc – đông nam

· 3-2-1

· 3-4-5

· ngày 18/07/2017
· thủy - hỏa
· bính ngọ

· tây nam – đông

· 2-6-7

· ngày 19/07/2017
· thủy - thủy

· đinh mùi

· nam – đông

· 1-6-7

· ngày 20/07/2017
· mậu thân

· thổ - mộc
· đông nam – bắc

· 0-8-7

· 0-8-9

· ngày 21/07/2017
· thổ - kim
· kỷ dâu

· đông bắc – nam

· 9-8-7

· 9-8-9

· ngày 22/07/2017

· kim - thổ

· canh tuất 

· tây bắc – tây nam

· 8-0-1

· ngày 23/07/2017
· kim – thái dương
· tân hợi

· tây nam – tây nam

· 7-4-3

· ngày 24/07/2017
· mộc – thái âm
· nhâm tý

· nam – tây

· 6-4-3

· 6-2-3

· ngày 25/07/2017
· quý sửu

· mộc - hỏa
· đông nam – tây

· 5-2-1

· ngày 26/07/2017
· thủy - thủy

· giáp dần

· đông bắc – đông nam

· 4-2-1

· ngày 27/07/2017

· thủy - mộc

· ất mẹo

· tây bắc – đông nam

· 3-4-5

· ngày 28/07/2017
· thổ - kim
· bính thìn

· tây nam – đông

· 2-0-9

· ngày 29/07/2017
· thổ - thổ

· đinh tỵ

· nam – đông

· 1-0-9

· ngày 30/07/2017
· hỏa – thái dương
· mậu ngọ 

· đông nam – bắc

· 0-8-7

· ngày 31/07/2017
· hỏa - thái âm
· kỷ mùi

· đông nam – bắc

· 9-8-7
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